
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Tràm xoa đặc biệt
Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Viên 

Minh

Tầng 2, số nhà 17, ngõ 107 đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
8977/21/CBMP-HN

2 Mộc Nhu Dầu gội Ngải Cứu Công ty TNHH Dược 
Nanocare Việt Nam

Tầng 3 Số 9 - 18/75/10 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
9078/21/CBMP-HN

3 Etc Nước tắm rửa merry 
baby

Công ty TNHH thương mại 
dược mỹ phẩm Biophar

BT6-23 khu đô thị ngoại giao đoàn, đường Đỗ 
Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 
9279/21/CBMP-HN

4 Luxury Perfume Nước Hoa Briarpk Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Okinawa

D74 Lê Thị Riêng, Khu Nhà Ở Thới An, 
Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
9390/21/CBMP-HN

5 Dầu gội thảo dược 
Vicosun

Công ty cổ phần tập đoàn 
Dược phẩm trung ương 

Vicopharma

Số 152 Nguyễn An Ninh, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
9584/21/CBMP-HN

6 Vien Minh Tràm rửa tay khô
Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Viên 

Minh

Tầng 2, số nhà 17, ngõ 107 đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
9681/21/CBMP-HN

7 Moc Beauty Flower Mask Công ty TNHH TM DV 
Moc Beauty

79 Hà Thanh, phường Vạn Thắng, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
9870/21/CBMP-HN

8 Bewo Beskin Công ty TNHH Bewo
Số 14, đường Nguyễn Viết Xuân, phố Thanh 
Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
9911/21/CBMP-HN

9 DHK Handrub
Công ty TNHH phát triển 

thương mại và Dược phẩm 
Hoàn Kiếm

Số 108, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
10008/21/CBMP-HN

10 Only Queen Skin White
Công ty cổ phần thương 

mại và xuất nhập khẩu Only 
Queen

Số 18, ngõ 9, đội 8 thôn Hậu Dưỡng, xã Kim 
Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
10233/21/CBMP-HN

11 LP Lips Icy Dress Your Lips In LP Công ty TNHH TMSX và 
dịch vụ Ngọc Mai

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
10248/21/CBMP-HN

12 Tinh dầu thảo dược 
Thiên Y Phúc

Công ty cổ phần Dược 
Thiên Y Phúc

Số 2, đường 7C, phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
10517/21/CBMP-HN

13 Serum Luxury Công ty cổ phần Dược 
phẩm quốc tế Havico

Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
10680/21/CBMP-HN

14 Serum Skin Care Công ty TNHH dược phẩm 
trung ương Vinafa

Số nhà 27, khu tập thể xí nghiệp 492, tổ 12, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
10681/21/CBMP-HN

15 Dung dịch rửa tay khô 
Safe

Công ty TNHH tập đoàn y 
tế Thái Bình Dương

Ngã tư Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
10720/21/CBMP-HN

16 Le'Hair
Công ty TNHH đầu tư 
thương  mại dịch vụ 

Tinyco's

Số 19, ngõ 365, phố Vọng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
10837/21/CBMP-HN

Số tiếp nhận Phiếu 
công bố 
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17 Bio - Manliscell  Công ty cổ phần 
Adam.Manli

Số 88 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
11008/21/CBMP-HN

18 Dung dịch massage NK 
Tâm An

Công ty TNHH thương mại 
Dưỡng Tâm Pharma

Số 635 Đa Phúc, phường Đa Phúc, quận Dương 
Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
11042/21/CBMP-HN

19 Dung dịch massage NK 
Tâm An

Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế Love Mom

Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
11108/21/CBMP-HN

20 Lady Beauty Soft Lady Beauty Soft Công ty TNHH dược phẩm 
Vsun

Số 28 đường Phùng, xã Đồng Tháp, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
11200/21/CBMP-HN

21 Medi-Multicell Công ty TNHH thương mại 
và đầu tư Queeny Group

Số 260, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
11229/21/CBMP-HN

22 Medi-Procell Công ty TNHH thương mại 
và đầu tư Queeny Group

Số 260, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
11230/21/CBMP-HN

23 Dầu gội Mộc Hương Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, xã 
Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
11265/21/CBMP-HN

24 Dầu gội phủ bạc Kotoba Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Reikon

Tầng 5A số 298 đường Cầu Giấy, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
11748/22/CBMP-HN 

25 Moc Beauty Serum Cenbal Skin Công ty TNHH TM DV 
Moc Beauty

79 Hà Thanh, phường Vạn Thắng, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12136/22/CBMP-HN

26 Derma Biocell Công ty TNHH Junhee 
Beauty Center Việt Nam

Số nhà 35 ngõ 405, đường Bát Khối, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12137/22/CBMP-HN

27 Tree Boss Muối và thảo dược 
ngâm chân 

Công ty TNHH dược phẩm 
Newsun Việt Nam

Đội 4, Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12233/22/CBMP-HN

28 Tinh dầu Sunbee Công ty TNHH dược phẩm 
Livin'green Việt Nam

Số 21 ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng Tôn, 
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12274/22/CBMP-HN 

29 Nước tắm gội thảo mộc 
Sunbee 

Công ty TNHH dược phẩm 
Livin'green Việt Nam

Số 21 ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng Tôn, 
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12275/22/CBMP-HN 

30 Tinh dầu Tràm Khuynh 
Diệp Japa Oil 

Công ty TNHH dược phẩm 
Medi Japan Việt Nam

Số 40, ngách 76, ngõ 1022, đường Quang 
Trung, Tổ 4, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12360/22/CBMP-HN

31
Dung dịch vệ sinh Trầu 
Không Trà Xanh Lá 
Bàng 

Công ty TNHH liên doanh 
Uk Pharma Việt Nam

Số 1, ngách 232, ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12421/22/CBMP-HN

32 Dung dịch vệ sinh 
Intieva Plus 

Công ty TNHH công nghệ 
dược phẩm Genpharco

Thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12422/22/CBMP-HN

33 Dung dịch vệ sinh phụ 
nữa Evarosa Intima 

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Gremed Việt 

Nam

Thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12423/22/CBMP-HN
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34
Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Trầu Không Trà 
Xanh 

Công ty TNHH dược phẩm 
Medi Japan Việt Nam

Số 89, Lô 01, Khu tái định cư làng Trạm, 
phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12424/22/CBMP-HN

35 Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ HPW

Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ 

Happy World

Số 93 ngõ 233 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12457/22/CBMP-HN

36 Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Hồng Quý Phi

Viện nghiên cứu các bài 
thuốc dân tộc Việt Nam

Khu liền kề 4, 5, 6, Newhouse Xa La, KĐT Xa 
La, phường Phúc Xa, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12493/22/CBMP-HN

37 Nước tắm bé thảo dược 
Seeme

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, xã 
Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12494/22/CBMP-HN

38 Eledy Mướt - Serum Rau Má Công ty TNHH Lalalab 
Việt Nam

Số 45 ngõ 210 đường Ngọc Hồi, tổ 8, khu Quốc 
Bảo, thị Trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12529/22/CBMP-HN

39 Gel Hipobac Công ty TNHH thương mại 
Lotus Nhật Minh

Nhà số 11, Lô C10, khu đô thị Geleximco, 
đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12598/22/CBMP-HN

40 Dầu gội phủ bạc Thanh 
Xuân

Công ty TNHH dược phẩm 
Uy Phát

Số 126 tổ 1 đường Thống Nhất, phường Cự 
Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12610/22/CBMP-HN

41 Ecomom Baydee Công ty cổ phần thiết kế và 
quà tặng thương hiệu Việt

Số nhà 45 ngõ 467 đường Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12611/22/CBMP-HN

42 Xịt thơm miệng 
Vimphar

Viện nghiên cứu các bài  
thuốc dân tộc Việt Nam

Khu liền kề 4, 5, 6 Newhouse Xa La, KĐT Xa 
La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12612/22/CBMP-HN

43 Muối ngâm chân 
Himalaya Gia Bảo 

Công ty TNHH MTV C&N 
Việt Nam

Nhà A10, ngõ 100, phố Trung Kính, tổ 28, 
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12701/22/CBMP-HN

44
Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ thế hệ mới Soft 
Lightly Care

Công ty TNHH dược phẩm 
Tiên Phong

Số 50 ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12720/22/CBMP-HN

45 Nước tắm gội thảo dược 
Bobby Baby Care 0+

Công ty TNHH dược phẩm 
Tiên Phong

Số 50 ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12721/22/CBMP-HN

46 Tắm bé thảo dược Pada 
Kids

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Gremed Việt 

Nam

Thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
12820/22/CBMP-HN

47 Sữa tắm gội thảo dược 
bio Skincare

Công ty cổ phần dược 
phẩm Denison

Số 5, Ngõ 1, phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13053/22/CBMP-HN

48
Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ thế hệ mới Vagina 
Pro 

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Gremed Việt 

Nam

8D4, Khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13098/22/CBMP-HN

49 Kem đánh răng 
Dr.Babies

Công ty cổ phần dược 
phẩm quốc tế Hacopharma

25-C51 BTLK Geleximco, Đường Lê Trọng 
Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13124/22/CBMP-HN

50 Sữa tắm Sandor Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm 247

Số 19 Ngõ 281 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường 
Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13179/22/CBMP-HN
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51 Gel tắm thảo dược Mộc 
Hương Mama Plus

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Gremed Việt 

Nam

8D4, Khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13180/22/CBMP-HN

52 Miliman
Sữa rửa mặt nam giới - 
Multi-Action Foam 
Cleanser

Công ty cổ phần thương 
mại Miliman

Số 741-H13, hẻm 147/50/9 ngõ 147 Tân Mai, 
Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13240/22/CBMP-HN

53 Miliman
Bọt vệ sinh nam giới - 
Active Intimate Wash 
For Men

Công ty cổ phần thương 
mại Miliman

Số 741-H13, hẻm 147/50/9 ngõ 147 Tân Mai, 
Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13241/22/CBMP-HN

54 Nasoravn Dung dịch vệ sinh - 
Intimate Wash

Công ty cổ phần sản xuất 
và thương mại dược - mỹ 
phẩm quốc tế Medigreen

Thửa đất C17, khu đấu giá quyền sử dụng đất 
Man Bồi - Gốc Găng, Phường Phú Lãm, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13541/22/CBMP-HN

55 Nasoravn Nước hoa - Perfume
Công ty cổ phần sản xuất 
và thương mại dược - mỹ 
phẩm quốc tế Medigreen

Thửa đất C17, khu đấu giá quyền sử dụng đất 
Man Bồi - Gốc Găng, Phường Phú Lãm, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13542/22/CBMP-HN

56 A:Mour Nước Hoa - Perfume Hộ kinh doanh Amour
Số nhà 6, ngách 2/8, tổ 4 phố Bằng B, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng  Mai, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13551/22/CBMP-HN

57 Evarose Công ty TNHH Nature 
Origin

Tòa Nhà HKL Building, Số 154-156 Nguyễn 
Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13712/22/CBMP-HN

58 Miliman Nước hoa – Perfume Công ty cổ phần thương 
mại Miliman

Số 741-H13, hẻm 147/50/9 ngõ 147 Tân Mai, 
Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
13799/22/CBMP-HN

59 Indimeric Care Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Okinawa

D74 Lê Thị Riêng, Khu Nhà Ở Thới An, 
Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14235/22/CBMP-HN

60 Indimeric Serum Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Okinawa

D74 Lê Thị Riêng, Khu Nhà Ở Thới An, 
Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14236/22/CBMP-HN

61 Vaseline Soft Lightly Công ty TNHH dược phẩm 
Tiên Phong

Số 50 ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14276/22/CBMP-HN

62 Gel đánh răng Wetee Công ty TNHh Prenofa Việt 
Nam

Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14453/22/CBMP-HN

63 Bio - Apoman-T Cell Công ty cổ phần Royalman
Số 16, Tổ 3 Ngõ Linh Quang, Phường Văn 

Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14483/22/CBMP-HN

64 TSC Group F5 Fresh Men Công ty cổ phần TSC Group
Số 21 ngõ 5 Lương Ngọc Quyến, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14537/22/CBMP-HN

65 Zreka Zreka Foot Công ty cổ phần phát triển 
giái pháp Xanh Diệu Nhiên

Số 18 LK 22 KĐT Phú Lương, Phường Phú La, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14538/22/CBMP-HN

66 Miliman
Sữa tắm gội nam giới 3 
in 1 - 3 in 1 wash for 
men

Công ty cổ phần thương 
mại Miliman

Số 741-H13, hẻm 147/50/9 ngõ 147 Tân Mai, 
Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14750/22/CBMP-HN

67 Dầu gội thảo dược Be 
Beau

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Thiên Sứ Sắc 

Đẹp

Số 148C - 148D đường Hoàng Diệu 2, Phường 
Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15408/23/CBMP-HN
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68 Dầu xả thảo dược Be 
Beau

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Thiên Sứ Sắc 

Đẹp

Số 148C - 148D đường Hoàng Diệu 2, Phường 
Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15409/23/CBMP-HN

69 Nasoravn Xịt thơm miệng - 
Kissing Spray

Công ty cổ phần sản xuất 
và thương mại dược - mỹ 
phẩm quốc tế Medigreen

Thửa đất C17, khu đấu giá quyền sử dụng đất 
Man Bồi - Gốc Găng, Phường Phú Lãm, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15426/23/CBMP-HN

70 Thị Thảo Herbal Dịu Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Thị Thảo

Số 15, ngõ 371/2/39 Phố Kim Mã, Phường 
Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15549/23/CBMP-HN

71 Dầu gội đầu phủ bạc 
Kevas

Công ty TNHH Mai House 
Nature

 Số 12, Đường Trương Định, Phường Thanh 
Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15610/23/CBMP-HN

72 3H Medical 
Pharma

Gel vệ sinh Ivanka Lady 
Plus

Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm 3H Medical

Số 6, Ngõ 61 Đường Đạc Tư Đình, Cụm 10, Xã 
Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15631/23/CBMP-HN

73 Lamoz Neoskin-Organic
Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15661/23/CBMP-HN

74 Lamoz Neoskin Care
Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15662/23/CBMP-HN

75 Subia Anti- Sexy Life Hyagal Công ty TNHH Subia
Căn N2-8 Dự án nhà bán Xuân La, Phường 

Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15663/23/CBMP-HN

76 Dầu gội dược liệu PT Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Phạm Tuân

Số nhà 28, ngõ 75 ngách 85 đường Phú Diễn, 
Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15703/23/CBMP-HN

77 Lamoz Cosmetic 
- Nature Serum Neo-Skin Care

Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15870/23/CBMP-HN

78 Lamoz Cosmetic 
- Nature

Seerum Neo-Skin 
Organic

Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15871/23/CBMP-HN

79 Lamoz Cosmetic 
- Nature Cleanser/Milk Skin-Care

Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15927/23/CBMP-HN

80 Lamoz Cosmetic 
- Nature Cleanser/Gel Skin-Care

Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15928/23/CBMP-HN

81 Theci Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15950/23/CBMP-HN

82 Lamoz Cosmetic 
- Nature

Toner/Balance Skin-
Care Miceller Water

Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15978/23/CBMP-HN

83 Lamoz Cosmetic 
- Nature

Cream Moza Skin - 
White

Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15979/23/CBMP-HN

84 Kem massage Gừng
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ Thiên Sứ Sắc 
Đẹp

Số 148C - 148D đường Hoàng Diệu 2, Phường 
Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15994/23/CBMP-HN
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85 Lamoz Cosmetic 
- Nature

Nước tẩy trang Micellar 
Cleansing-Water

Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
16052/23/CBMP-HN

86 Lamoz Cosmetic 
- Nature Lamoz-Lasay

Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
16344/23/CBMP-HN

87 Sắc Mộc An Hy Công ty TNHH dịch vụ đầu 
tư thương mại quốc tế HDN

Số nhà 15 Hẻm 354/137/21 Đường Trường 
Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
16427/23/CBMP-HN

88 Eledy Micellar Cleansing 
Water

Công ty cổ phần Lalalab 
Việt Nam

 Số 45 Ngõ 210 Đường Ngọc Hồi, Tổ 8, Khu 
Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh 

Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17240/23/CBMP-HN

89 Ogatic Bột lá nhuộm tóc màu 
đen Công ty TNHH STD quốc tế

 Tầng 6, tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung 
Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17350/23/CBMP-HN

90 Ogatic Bột lá nhuộm tóc màu 
nâu Công ty TNHH STD quốc tế

 Tầng 6, tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung 
Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17351/23/CBMP-HN

91 Zréka Kem nẻ Trà Xanh Công ty cổ phần phát triển 
giái pháp Xanh Diệu Nhiên

Số 18 LK 22 KĐT Phú Lương, Phường Phú La, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17475/23/CBMP-HN

92 Dailyu Centella Serum Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17476/23/CBMP-HN

93 Dailyu Centella Cleansing 
Water

Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17477/23/CBMP-HN

94 Dailyu Centella Cleanser Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17478/23/CBMP-HN

95 Dailyu Centella Toner Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17479/23/CBMP-HN

96 Sữa tắm gội trẻ em Bibi 
Care

Công ty TNHH dược phẩm 
Vsun

 Số 62 đường 2 Bãi Thụy, Xã Đồng Tháp, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17695/23/CBMP-HN

97 Cream Soremax Soft 
Kids

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Famax

Số 16/122 ngõ 509 Phố Vũ Tông Phan, Phường 
Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17696/23/CBMP-HN

98 Dung dịch tạo bọt Mộc 
Galamor

Công ty cổ phần thương 
mại và dịch vụ Noontifood

 Khu đô thị mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17947/23/CBMP-HN

99 Tinh dầu thảo dược 
Pozomos Công ty cổ phần Zpharma

 Tầng 4, Tòa nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39, 
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17948/23/CBMP-HN

100 Labell Glow Oil Serum
Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Tân Cường 

Thịnh

 Số 111 Phạm Đình Toái, khối Yên Toàn, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17976/23/CBMP-HN

101 Phúc Khang Lai Nước Mùi Già Công ty cổ phần công nghệ 
Mandu

Biệt thự LCD2-SL37 Lô TT47-E1, Khu đô thị 
Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18052/23/CBMP-HN
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102 Vwomen Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Tuệ Đức

 Số 28 đường Mạc Đăng Doanh, Tổ dân phố 
Ninh Hải 1, Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Thành phố Hải Phòng

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18116/23/CBMP-HN

103 Okula Natural Sữa tắm Hương Cam Công ty cổ phần Okula 
Group

 Biệt thự Sao Biển 08-01, Khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện 

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18202/23/CBMP-HN

104 Okula Natural Dầu xả thảo dược 
Hương Xưa

Công ty cổ phần Okula 
Group

 Biệt thự Sao Biển 08-01, Khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện 

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18203/23/CBMP-HN

105 Okula Natural Dầu gội thảo dược 
Hương Xưa

Công ty cổ phần Okula 
Group

 Biệt thự Sao Biển 08-01, Khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện 

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18204/23/CBMP-HN

106 Dầu massage dưỡng ẩm 
Pozo Baby Oil Công ty cổ phần Zpharma

 Tầng 4, Tòa nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39, 
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18390/23/CBMP-HN

107 Dermacare Plus Cốt 
thảo dược ngâm tắm

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Nguyễn Tình

 Số 128, Đường GS3, Khu phố Tây B, Phường 
Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18411/23/CBMP-HN

108 Dailyu Centella Anti Acne Gel Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18482/23/CBMP-HN

109 Dailyu Centella Moisturizing 
Cream

Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18483/23/CBMP-HN

110 Dầu gội thảo dược 
Willing

Công ty TNHH MTV Dược 
- mỹ phẩm Hà Nguyên

 Số 48 Đường Wừu, Phường Ia Kring, Thành 
phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18680/23/CBMP-HN

111 Theci Moisturizing Baby 
Cream

Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18714/23/CBMP-HN

112 Theci Nappy Rash Cream Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18715/23/CBMP-HN

113 Theci Baby Gentle Wash Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18716/23/CBMP-HN

114 Scenti Perfume Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 144 khu phát triển đô thị 4A tổ 7, Phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18889/24/CBMP-HN

115 Fralab Perfume Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 144 khu phát triển đô thị 4A tổ 7, Phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
18890/24/CBMP-HN

116 Becof Pamper Skin Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Santephar

Số 5, ngõ 205/37/26 đường Xuân Đỉnh, Phường 
Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19160/24/CBMP-HN

117 Nasora Dung dịch vệ sinh 
Intimate Wash

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 144 khu phát triển đô thị 4A tổ 7, Phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19540/24/CBMP-HN

118 Nasora Perfume Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 144 khu phát triển đô thị 4A tổ 7, Phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19541/24/CBMP-HN

7



Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

119 Nasora Xịt thơm miệng Kissing 
Spray

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 144 khu phát triển đô thị 4A tổ 7, Phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19542/24/CBMP-HN

120 An Dầu massage em bé
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19994/24/CBMP-HN

121 An Dầu massage body
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19995/24/CBMP-HN

122 An Tinh dầu răng miệng
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19996/24/CBMP-HN

123 An Nước tắm tràm
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19997/24/CBMP-HN

124 An Dầu ủ tóc
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19998/24/CBMP-HN

125 Annaturals Dầu massage em bé
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
20133/24/CBMP-HN

126 Annaturals Dầu massage body
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
20134/24/CBMP-HN

127 Annaturals Tinh dầu răng miệng
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
20135/24/CBMP-HN

128 Annaturals Nước tắm tràm
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
20136/24/CBMP-HN

129 Annaturals Dầu ủ tóc
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
20137/24/CBMP-HN

130 Bicare Bọt tắm gội thảo mộc Công ty TNHH Bicare
 Số 162 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn 
Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
20916/24/CBMP-HN

131 HPW Care Plus HPW
Công ty Cổ phần Đầu tư 
thương mại và Dịch vụ 

Happy World

Số K7 Ngõ 210, Đường Hoàng Quốc Việt, 
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
21374/24/CBMP-HN

132 Hekonsha Serum phục hồi tóc Công ty TNHH Hanxen
Số nhà 63E ngách 180/84 phố Nguyễn Lương 
Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
21463/24/CBMP-HN

133 Nước tắm gội thảo dược 
cho bé Fivewin

Công ty TNHH Dược phẩm 
Fivewin

Số 1, ngách 42 ngõ 99/158 phố Định Công Hạ, 
Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
21897/24/CBMP-HN

134 Kem bôi da Ectomax Công ty TNHH Dược phẩm 
Livin'green Việt Nam

Số 21 ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng Tôn, 
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
21959/24/CBMP-HN

135 Samkid Nước thảo dược tắm gội 
em bé

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Ubi

 Số 03 nhà M1, Khu Tập thể Đại học Mỏ Địa 
chất, Khu B, Tổ dân phố số 4, Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22084/24/CBMP-HN
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136 Kem bôi Trikomax Công ty TNHH Dược phẩm 
Livin'Green Việt Nam

 Số 21 ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng Tôn, 
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22133/24/CBMP-HN

137 Kem dưỡng ẩm Ectomax Công ty TNHH Dược phẩm 
Livin'Green Việt Nam

 Số 21 ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng Tôn, 
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22134/24/CBMP-HN

138 Theci Herbal Baby Bath Công ty TNHH Tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22245/24/CBMP-HN

139 Theci Baby Soothing Cream Công ty TNHH Tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22246/24/CBMP-HN

140 Xị thơm miệng Kissfan Hộ kinh doanh Đào Đức 
Trọng

Số 90, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa 
Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22335/24/CBMP-HN

141 Lăn nách Alufan New Hộ kinh doanh Đào Đức 
Trọng

Số 90, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Đa 
Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22744/24/CBMP-HN

142 Lamoz Cosmetic-
Nature Cream Neo-Skin Care

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22906/24/CBMP-HN

143 Lamoz Cosmetic-
Nature Bon-Hair Natural Plant

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22907/24/CBMP-HN

144 Lamoz Cosmetic-
Nature

Bon-Hair Natural Plant 
Hair Conditioner

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22908/24/CBMP-HN

145 Lamoz Cosmetic-
Nature Chems- Anti Sexsy Life

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22909/24/CBMP-HN

146 Lamoz Cosmetic-
Nature

Bon-Hair Natural Plant 
Hair Shampoo

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
22910/24/CBMP-HN

147 Theci Baby Cologne Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23001/25/CBMP-HN

148 Mộc Hương Dầu dưỡng Hoàng Lan Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Mộc Hương Việt Nam

LK 15-16, khu đô thị mới An Hưng, phường 
Dương  Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23033/25/CBMP-HN

149 Mộc Hương Dầu dưỡng Tía Tô Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Mộc Hương Việt Nam

LK 15-16, khu đô thị mới An Hưng, phường 
Dương  Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23034/25/CBMP-HN

150 Dung dịch làm sạch da 
cho bé Pozo Biotic Công ty Cổ phần ZPharma

Tầng 4, Toà nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm Icci

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội
23063/25/CBMP-HN

151 Lamoz Cosmetic-
Nature Chems-Anti Care

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9/466/73 đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội.
23073/25/CBMP-HN

152 Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Queen Care

Công ty TNHH Kinh doanh 
và Thương mại Dược phẩm 

Greenlife

Tầng 2, Số 62 Đài Liệu, thôn Yên Phú, Xã Liên 
Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23387/25/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

153 Bọt đánh răng Pozo 
Biotic Công ty Cổ phần Zpharma

Tầng 4, Tòa nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39, 
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23578/25/CBMP-HN

154 Bọt vệ sinh thảo dược 
Pozo Biotic Công ty Cổ phần Zpharma

Tầng 4, Tòa nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39, 
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23579/25/CBMP-HN

155 Gel vệ sinh răng miệng 
Wetee softcare

Công ty TNHH Prenofa 
Việt Nam

Số 2, ngách 5, ngõ 106 Trần Bình, phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội
23587/25/CBMP-HN

156 Mộc Nam Xịt thơm miệng Hương 
Thảo - Cúc hoa

Công ty Cổ phần thảo dược 
Nature Herb

 TM 01 - 02 Dự án Vinhomes Westpoint, 
đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23592/25/CBMP-HN

157 Mộc Nam Xịt khử mùi Hương 
Thảo - Cúc hoa

Công ty Cổ phần thảo dược 
Nature Herb

 TM 01 - 02 Dự án Vinhomes Westpoint, 
đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23593/25/CBMP-HN

158 Mộc Nam Son nách Hương Thảo -
Cúc hoa

Công ty Cổ phần Thảo 
dược Nature Herb

 TM 01 - 02 Dự án Vinhomes Westpoint, 
đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23633/25/CBMP-HN

159 Bambiimom Nước tắm gội  thảo dược Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Orgamama

100 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23699/25/CBMP-HN

160 Bambiimom Gel tắm thảo mộc Gừng 
Nghệ 

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Orgamama

100 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23700/25/CBMP-HN

161 Sáp dưỡng ẩm Pozo 
Rice Oil Công ty Cổ phần Zpharma

Tầng 4, Tòa nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39, 
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24286/25/CBMP-HN

162 Lăn dịu da Pozomos Công ty Cổ phần Zpharma
Tầng 4, Tòa nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39, 

Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24287/25/CBMP-HN

163 Mộc Nam Kem chống nắng Linh 
Chi-Actiso

Công ty Cổ phần Thảo 
Dược Nature Herb

 TM 01 - 02 Dự án Vinhomes Westpoint, 
đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24326/25/CBMP-HN

164 Mộc Nam Bọt rửa mặt Linh Chi-
Actiso

Công ty Cổ phần Thảo 
Dược Nature Herb

 TM 01 - 02 Dự án Vinhomes Westpoint, 
đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24327/25/CBMP-HN

165 Xịt vệ sinh răng miệng 
Safeformula Booster 

Công ty TNHH Prenofa 
Việt Nam

Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24380/25/CBMP-HN

166 Xịt vệ sinh răng miệng 
Safeformula Infant 

Công ty TNHH Prenofa 
Việt Nam

Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24381/25/CBMP-HN

167 Xịt vệ sinh răng miệng 
Safeformula Toddler

Công ty TNHH Prenofa 
Việt Nam

Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24382/25/CBMP-HN

168 Mộc Nam Nước tẩy trang Linh 
Chi-Actiso

Công ty Cổ phần thảo dược 
Nature Herb

 TM 01 - 02 Dự án Vinhomes Westpoint, 
đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24401/25/CBMP-HN

169 Scenti Xịt thơm miệng- 
Kissing spray

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30LK7 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, 
quận Hà Đông

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội
24523/25/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

170 Orgamiss Hair And Body Mist Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30LK 7, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú 
La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
24548/25/CBMP-HN

171 Mộc nam Kem đánh răng mộc 
nam 

Công ty cổ phần thảo dược 
nature herb

TM 01 - 02 Dự án Vinhomes Westpoint, đường 
Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ 
Phẩm Icci

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan âm, 
Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
24739/25/CBMP-HN

172 Mộc nam Kem đánh răng trẻ em 
mộc nam 

Công ty cổ phần thảo dược 
nature herb

TM 01 - 02 Dự án Vinhomes Westpoint, đường 
Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ 
Phẩm Icci

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan âm, 
Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
24740/25/CBMP-HN

173 Scenti Fragrance Xịt thơm miệng kissing 
spray 

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh 

Số 30LK7 KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  

Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ 
Phẩm Icci

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan âm, 
Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
24741/25/CBMP-HN

174 Scenti Xịt thơm miệng - 
Kissing spray

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30LK7, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm Icci

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội
24773/25/CBMP-HN

175 Dung dịch súc miệng 
Kinni Gingival

Công ty TNHH Dược phẩm 
và trang thiết bị y tế Đức 

Tâm

Số 2, ngõ 291/23, phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm Icci

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội
24774/25/CBMP-HN

176 Nước tắm gội thảo mộc 
Sunbee

Công ty TNHH Thảo mộc 
xanh Thái Hà

số 06, đường Tân Sơn 03, phố Tân Sơn, xã 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm ICCI

số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 24914/25/CBMP-HN

177 Orgamiss Xịt thơm miệng-Kissing 
spray

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30LK7, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến 
Hưng

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25047/25/CBMP-HN

178 Gel đánh răng Wetee 
protection

Công ty TNHH Prenofa 
Việt Nam

Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, Phường Từ 
Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25068/25/CBMP-HN

179 Gel vệ sinh răng miệng 
Wetee Puresoft

Công ty TNHH Prenofa 
Việt Nam

Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, Phường Từ 
Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25069/25/CBMP-HN

180 Mia For Litte Girl Công ty TNHH Dược và 
Vật tư Y tế Minh An

Số 23, Liền kề 02 khu đô thị mới Phú Lương, tổ 
dân phố số 10, phường Kiến Hưng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 25286/25/CBMP-HN

181 Wetee Xịt vệ sinh răng miệng 
Booster Safeformula

Công ty TNHH Prenofa 
Việt Nam

Số 2, Ngách 5, ngõ 106 Trần Bình, phường Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 25289/25/CBMP-HN

182 Capy personal 
care

Gel làm sạch da chết cơ 
thể

Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm Sparrow Gardenia

Cụm Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Ngọc 
Hòa, Thôn Ngọc Giả, phường Chương Mỹ

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội 25344/25/CBMP-HN

183 Capy personal 
care Body shower gel Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm Sparrow Gardenia
Cụm Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Ngọc 

Hòa, Thôn Ngọc Giả, phường Chương Mỹ
Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

ICCI
Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 

xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội 25345/25/CBMP-HN

184 Dung dịch vệ sinh nam 
Detomen

Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và đầu tư Phúc 

Minh

Tầng 3, số nhà 119 đường Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25395/25/CBMP-HN

185 Mộc Nam Tinh dầu răng miệng 
Plus

Công ty cổ phần thảo dược 
Nature Herb

TM 01-02 dự án Vinhomes Westpoint, đường 
Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25461/25/CBMP-HN

186 Mistine Lily Công ty TNHH dược & vật 
tư y tế Minh An

Số 23, liền kề 02 khu đô thị mới Phú Lương, tổ 
dân phố số 10, phường Kiến Hưng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25462/25/CBMP-HN

187 Miliman Royal king 3 in 1 wash 
and shampoo

Công ty TNHH Mencare 
Việt Nam

Số nhà 6, ngõ 68, đường Quang Trung, tổ 9, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25463/25/CBMP-HN
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188 Mia noya Công ty TNHH dược & vật 
tư y tế Minh An

Số 23, liền kề 02 khu đô thị mới Phú Lương, tổ 
dân phố số 10, phường Kiến Hưng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25465/25/CBMP-HN

189 Chamvn Nước hoa (Perfume) Hộ kinh doanh-Cao Văn 
Duy 2000

Số 32 phố Văn Phúc, phường Kiến Hưng, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25557/25/CBMP-HN

190 Chamvn Perfume Hộ kinh doanh-Cao Văn 
Duy 2000

Số 32 phố Văn Phúc, phường Kiến Hưng, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25558/25/CBMP-HN

191 Nước súc miệng Pozo 
beecare Công ty cổ phần Zpharma Tầng 4, Tòa nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39, 

Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

ICCI
Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 

Xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội 25562/25/CBMP-HN

192 ChamVN Nước Hoa Hộ kinh doanh - Cao Văn 
Duy 2000

Số 32 Phố Văn Phúc, phường Kiến Hưng, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 25613/25/CBMP-HN

193 Nasora Perfume good girl gone 
bad

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25706/25/CBMP-HN

194 Nasora Nước hoa vùng kín nữ 
the sexiest

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25707/25/CBMP-HN

195 Nasora Perfume good girl Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25708/25/CBMP-HN

196 Nasora Perfume sexy girl Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25709/25/CBMP-HN

197 Nasora Perfume elegant girl Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25710/25/CBMP-HN

198 Nasora Nước hoa vùng kín nữ 
the lolipop

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25711/25/CBMP-HN

199 Nasora Perfume school girl Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25712/25/CBMP-HN

200 Nasora Nước hoa vùng kín nữ 
the aurora

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25713/25/CBMP-HN

201 Nasora Perfume trap boy Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25714/25/CBMP-HN

202 Orgamiss Bad boy hair and body 
mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25715/25/CBMP-HN

203 Orgamiss Dark in the night hair 
and body mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25716/25/CBMP-HN

204 Orgamiss Funky and free hair and 
body mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25717/25/CBMP-HN

205 Orgamiss Good girl hair and body 
mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25718/25/CBMP-HN
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206 Orgamiss Peach on the beach hair 
and body mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25719/25/CBMP-HN

207 Orgamiss International love hair 
and body mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25720/25/CBMP-HN

208 Orgamiss Bad girl hair and body 
mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25721/25/CBMP-HN

209 Orgamiss Good boy hair and body 
mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25722/25/CBMP-HN

210 Orgamiss Sweetie paradise hair 
and body mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25723/25/CBMP-HN

211 Orgamiss Pinky summer hair and 
body mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25724/25/CBMP-HN

212 Orgamiss Blinded love hair and 
body mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25725/25/CBMP-HN

213 Orgamiss We found love hair and 
body mist

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25726/25/CBMP-HN

214 Mộc Nam Nước tắm Mộc Nam Công ty cổ phần thảo dược 
Nature Herb

TM 01-02 Dự án Vinhomes Westpoint, Đường 
Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25728/25/CBMP-HN

215 Mộc Nam Dầu dưỡng thể Mộc 
Nam

Công ty cổ phần thảo dược 
Nature Herb

TM 01-02 Dự án Vinhomes Westpoint, Đường 
Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25740/25/CBMP-HN

216 Nasora Xịt thơm miệng kissing 
spray

Hộ kinh doanh Vương Mỹ 
Linh

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25764/25/CBMP-HN

217 Scenti fragrance Good girl scenti perfume Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Huân Nasolab

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25767/25/CBMP-HN

218 Scenti fragrance Xịt thơm miệng scenti 
kissing spray

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Huân Nasolab

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25768/25/CBMP-HN

219 Scenti fragrance Sweet girl scenti 
perfume

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Huân Nasolab

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25769/25/CBMP-HN

220 Scenti fragrance Bad boy scenti perfume Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Huân Nasolab

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25770/25/CBMP-HN

221 Scenti fragrance Bad girl scenti perfume Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Huân Nasolab

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25771/25/CBMP-HN

222 Scenti fragrance Sexy man scenti 
perfume

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Huân Nasolab

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25772/25/CBMP-HN
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223 Scenti fragrance Sav.scenti scenti 
perfume

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Huân Nasolab

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25773/25/CBMP-HN

224 Scenti fragrance Sexy girl scenti perfume Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Huân Nasolab

Số 30 LK7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 
ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25774/25/CBMP-HN

225 SCENTI WHITE SMILE
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN HUÂN 
NASOLAB

Số 30 LK 7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
MỸ PHẨM ICCI

Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, 
Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội 26546/25/CBMP-HN

Tổng số: 225 khoản

(Ghi chú: Danh sách này bao gồm cả các số công bố đã bị thu hồi bởi các quyết định thu hồi trước đó)
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